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TUẦN 1 THÁNG 11/2024
 (Ngày 04/11/2024 đến 08/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình.
· Trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình.
· Trò chuyện với trẻ về hành vi “tốt” – “xấu”.
· Nhắc nhở trẻ cất dép đúng nơi qui định
· Trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 2;   Bụng 2; Chân 2; Bật 1

	GIỜ HỌC

	Nội dung 1:
Tung bắt bóng
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Bà và cháu”

	Nội dung 1:
Mẹ yêu của bé
Nội dung 2: 
Dạy hát “Múa cho mẹ xem”.
	Nội dung 1:
Đếm đến 4
Nội dung 2: 
VĐMH bài hát “Múa cho mẹ xem”

 
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Thỏ con không vâng lời”
Nội dung 2: 
Gộp và tách trong phạm vi 4.
	Nội dung 1:
Nặn bánh (Kỹ năng ấn dẹt)
Nội dung 2: 
Nhận biết hành vi đúng - sai


	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Bé chơi Bác sĩ khám bệnh; cửa hàng bán quà lưu niệm; Bán kem
- Góc tạo hình:  Tô màu tranh ảnh gia đình, đồ dùng trong gia đình. Nặn bánh
- Góc học toán: Đếm đến 4; gộp và tách trong phạm vi 4
- Góc đọc sách: Hướng dẫn trẻ lật từng trang sách, xem tranh ảnh về gia đình của bé, xem truyện tranh “Thỏ con không vâng lời”. Đọc thơ: Bà và cháu
- Góc xây dựng:  Trẻ biết sử dụng 2 – 3 loại VLXD để tạo thành mô hình đơn giản (ngôi nhà, nhà cao tầng, con đường, hàng rào,…)
- Góc âm nhạc: Hát và vận động minh họa bài hát “Múa cho mẹ xem”

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Trẻ bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên.
-  Dạy trẻ làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống :  lối ra (hướng của mũi tên).
-  Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
-  Củng cố vận động “Tung bắt bóng”.
- Trò chơi vận động:  Đi trong đường hẹp
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Tạc lon, chơi bowllinh, đi cà kheo, thổi bóng, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột,…

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ.
- Rèn trẻ rửa tay đúng cách và rửa tay với xà phòng
- Rèn trẻ kỹ năng lau mặt
- Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Đọc Ca dao “Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”.
	Đọc thơ "Chiếc quạt nan", "Bà và cháu".

	Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình gây nguy hiểm: dao, kéo, vật sắc nhọn.
	Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong, mạnh dạn khi tham gia vào các góc chơi.
	Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh (Nhạc và lời của Ngọc Lễ).
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TUẦN 2 THÁNG 11/2024
 (Ngày 11/11/2024 đến 15/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện về những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình trẻ.
· Nghe hát bài "Gia đình nhỏ - hạnh phúc to" ( Nhạc và lời của Nguyễn Văn Chung).
· Trò chuyện với trẻ vể đồ dùng trong gia đình.
· Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình gây nguy hiểm: dao, kéo, vật sắc nhọn.
· Trò chuyện với trẻ về hành vi “tốt” – “xấu”.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 4;   Bụng 3; Chân 2; Bật 2

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Bật xa 20 cm
Nội dung 2: 
Bé vẽ và trang trí bánh
	Nội dung 1:
Xếp tương ứng 1:1
Nội dung 2: 
Nghe hát “Ba ngọn nến lung linh”
	Nội dung 1:
Đồ dùng trong gia đình
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Thăm nhà bà”	 
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Nhổ củ cải”
Nội dung 2: 
Nhận biết đồ vật dễ vỡ.

	Nội dung 1:
Nhận biết hình chữ nhật
Nội dung 2: 
Dạy hát “Đi học về”

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Bán kem; Bé chơi Bác sĩ khám bệnh; cửa hàng bán quà lưu niệm. 
- Góc tạo hình: Bé vẽ và trang trí bánh, tô màu tranh đồ dùng trong gia đình; nặn bánh, nặn theo ý thích. Bé vẽ và trang trí bánh.
- Góc học toán: Đếm đến 4; gộp và tách trong phạm vi 4; nhận biết hình chữ nhật.
- Góc đọc sách: Hướng dẫn trẻ lật từng trang sách, xem tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình, xem truyện tranh “Nhổ củ cải”. Đọc thơ: Thăm nhà bà.
- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2 – 3 loại VLXD để tạo thành mô hình đơn giản (ngôi nhà, nhà cao tầng, con đường, hàng rào,…)
- Góc âm nhạc: Hát bài hát “Đi học về”. Nghe hát “Ba ngọn nến lung linh”

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát và trò chuyện về thời tiết.
- Dạy trẻ biết tham gia vui chơi biết chờ tới lượt
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình
- Vẽ hình chữ nhật bằng phấn trên sân.
- Củng cố vận động “Bật xa 20 cm”.
- Trò chơi vận động: Di chuyển bóng về rổ
- Trò chơi dân gian: Cặp kè.
- Chơi tự do: Lăn bóng vào miệng thỏ, đi cà kheo, thổi bóng, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay với xà phòng.
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng lau mặt.
- Nhắc nhỡ trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

	- Cô cho trẻ nghe các bài hát về gia đình.
Giáo dục trẻ biết yêu quý những người thân trong gia đình
	- Đọc thơ: Thăm nhà bà.
- Vận động theo ý thích bài hát "Cháu yêu bà".
	- Vận động theo ý thích các bài hát "Cô và mẹ" (Nhạc và lời của Phạm Tuyên).

	- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình.
- Giáo dục trẻ không chơi vật gây nguy hiểm, hành động nguy hiểm
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TUẦN 3 THÁNG 11/2024
 (Ngày 18/11/2024 đến 22/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về một số công việc của cô giáo ở lớp
· Nghe hát bài hát "Cô giáo"
· Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11
· Trò chuyện với trẻ về dụng cụ nghề giáo viên.
· Trò chuyện với trẻ, gợi hỏi trẻ sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô giáo.
· Trò chuyện với trẻ về những hành động của bé làm cho cô vui.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 3;  Tay 4;   Bụng 1; Chân 2; Bật 2

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Bò trong đường hẹp
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Chiếc quạt nan”
	Nội dung 1:
Bé biết gì về ngày 20/11
Nội dung 2: 
Bé trang trí khung ảnh gia đình.
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Bó hoa tặng bà”
Nội dung 2: 
Vẽ theo ý thích

 
	Nội dung 1:
Bé làm thiệp tặng cô
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Khách đến nhà”


	Nội dung 1:
Không chơi những vật gây nguy hiểm
Nội dung 2: 
Nhận biết số lượng nhiều - ít

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán quà lưu niệm; Bán kem; Bé chơi Bác sĩ khám bệnh; 
- Góc tạo hình: Làm tóc cho người thân trong gia đình từ các nguyên vật liệu tạo hình; Bé làm thiệp tặng cô; bé trang trí khung ảnh gia đình; vẽ theo ý thích, nặn theo ý thích; tô màu cô giáo
- Góc học toán: Bé nhận biết số lượng nhiếu – ít; Đếm đến 4; gộp và tách trong phạm vi 4; nhận biết hình chữ nhật.
- Góc đọc sách: Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng lật từng trang sách, xem tranh ảnh về gia đình, xem truyện tranh “Bó hoa tặng bà”. Đọc thơ: “Chiếc quạt nan”; “Thăm nhà bà”
- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2 – 3 loại VLXD để tạo thành mô hình đơn giản (ngôi nhà, nhà cao tầng, con đường, hàng rào,…)
- Góc âm nhạc: Hát bài hát “Đi học về”. Nghe hát “Ba ngọn nến lung linh”

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát và trò chuyện về thời tiết.
- Đếm và so sánh xem đồ chơi nào nhiều hơn – ít hơn.
- Vẽ theo ý thích: Bé vẽ bằng phấn theo ý thích trên sân trường, vẽ ngôi nhà
- Củng cố vận động “Bò trong đường hẹp”. 
- Trò chơi vận động:  Đi trong đường hẹp; Đàn chuột con.
- Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vòng; Nhảy vào nhảy ra.
- Chơi tự do: Tung hứng trứng, mang trứng về tổ, đánh cầu, đi cà kheo, thổi bóng, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh.
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Tiếp tục rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ.
- Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh.
- Nhắc nhỡ trẻ lấy xà phòng vừa đủ khi rửa tay.
- Rèn trẻ kỹ năng kéo xê dịch khăn khi lau mặt.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trò chuyện với trẻ về một số công việc của cô giáo ở lớp.
- Đọc thơ: Bà và cháu, chiếc quạt nan.
	- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11.
- Hát và vận động minh họa theo lời của bài hát "Cô và mẹ".
	- Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to"

	- Hát và vận động minh họa theo lời của bài hát "Cô và mẹ".

	- Đọc thơ: Chiếc quạt nan.
- Giáo dục trẻ biết để đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 2
TUẦN 4 THÁNG 11/2024
 (Ngày 25/11/2024 đến 29/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà bé ở.
· Trò chuyện về các phòng trong ngôi nhà của bé.
· Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình.
· Nghe nhạc thiếu nhi.
· Nhắc nhỡ trẻ có thói quen chào hỏi khi vào lớp.
· Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh (Nhạc và lời của Ngọc Lễ).
· Nhắc nhỡ trẻ có thói quen để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 4;  Tay 4;   Bụng 1; Chân 2; Bật 2

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Vận động vỗ phách bài hát “Đi học về”
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Đồng hồ quả lắc”
	Nội dung 1:
So sánh cao hơn – thấp hơn.
Nội dung 2: 
Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”
	Nội dung 1:
Vẽ mưa (Kỹ năng vẽ nét xiên)
Nội dung 2: 
Nối các mảnh ghép để được hình: hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật. 
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”
Nội dung 2: 
Bé biết gì về ngôi nhà của bé


	Nội dung 1:
Dạy trẻ mang vớ
Nội dung 2: 
Bé dán ngôi nhà.

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Bé chơi Bác sĩ khám bệnh; Cửa hàng bán quà lưu niệm; Bán kem.
- Góc tạo hình: Bé vẽ mưa rơi; bé dán ngôi nhà; làm tóc cho người thân trong gia đình từ các nguyên vật liệu tạo hình; vẽ theo ý thích; bé trang trí khung ảnh gia đình.
- Góc học toán: Bé so sánh cao hơn – thấp hơn; nối các mảnh ghép để được hình hình học; Đếm đến 4; nhận biết hình chữ nhật.
- Góc đọc sách: Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng lật từng trang sách, xem tranh ảnh về gia đình, xem truyện tranh “Cô bé quàng khăn đỏ”. Đọc thơ: “Chiếc quạt nan”; “Đồng hồ quả lắc”
- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2 – 3 loại VLXD để tạo thành mô hình đơn giản (ngôi nhà, nhà cao tầng, con đường, hàng rào,…)
- Góc âm nhạc: Vận động vỗ phách bài hát “Đi học về”. Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Trẻ bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên
- Quan sát và trò chuyện về các kiểu nhà xung quanh trường.
- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
- Tung và bắt bóng với cô.
- Vẽ mưa rơi bằng phấn trên sân trường.
-  Củng cố vận động “Bật xa 20 – 25 cm”.
- Sử dụng chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể để khám phá thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót.
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ, đàn chuột con
- Trò chơi dân gian: Cặp kè, lộn cầu vồng, nhảy vào nhảy ra
- Chơi tự do: Bé vẽ tranh cát, bàn chân việt, đi cà kheo, thổi bóng, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Tiếp tục rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ: rửa tay, rửa mặt, lau mặt.
- Trẻ biết sử dụng lời nói để thể hiện nhu cầu ăn, uống, vệ sinh của bản thân.
- Khuyến khích trẻ có thói quen tự cầm muỗng múc cơm ăn.
- Tiếp tục nhắc nhỡ trẻ đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trò chuyện với trẻ không được đi theo và nhận quà của người khác.
- Đọc thơ: Đồng hồ quả lắc.
	- Nghe hát các bài hát "Khúc hát ru của người mẹ trẻ" (Nhạc Phạm Tuyên – Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ)
	- Cô và trẻ đọc đồng dao: Em tôi buồn ngủ buồn nghê. Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà. Buồn ăn bánh đúc, bánh đa. Củ từ, khoai nước cùng là cháo kê…

	- Trò chuyện về những ngày vui trong gia đình trẻ: ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, ngày mừng thọ của ông bà.

	- Đọc thơ: Thăm nhà bà. Bà và cháu.
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